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[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Vị trí tương đối của hai đường thẳng





[bookmark: _GoBack]Phương pháp: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng  và . Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng này ta xét số nghiệm của hệ phương trình . Nếu  thì ta có:



■	Hai đường thẳng  và  cắt nhau khi và chỉ khi 



■	Hai đường thẳng  và  song song với nhau khi và chỉ khi 



■	Hai đường thẳng  và  cắt nhau khi và chỉ khi 
[bookmark: _Hlk152676383]A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau:


[bookmark: MTBlankEqn]	a)  và .


b)  và .


c)  và .


d)  và 


e)  và . 
Lời giải



a) Xét hệ phương trình  có vô số nghiệm nên và  trùng nhau.



b) Xét hệ phương trình   vô  nghiệm nên và  song song.


c) Xét hệ phương trình   . Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.



Vậy và  cắt nhau tại .



d) Ta có . Do  nên hai đường thẳng cắt nhau.

Mặt khác  nên hai đường thẳng không vuông góc.




e) Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến  và  có vectơ pháp tuyến .



Ta có  nên  và  vuông góc với nhau.


Bài tập 2: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  và .
Lời giải


Ta có  ; 



Vì  nên hai đường thẳng  và  cắt nhau.






Bài tập 3: Cho ba đường thẳng: , , . Chứng minh rằng các đường thẳng ,  cắt nhau và tìm giá trị của tham số  để ba đường thẳng trên đồng quy.
Lời giải



Ta có:  suy ra hai đường thẳng cắt nhau tại .



Ba đường thẳng đã cho đồng quy khi và chỉ khi  cũng đi qua điểm hay  

Suy ra: .


Bài tập 4: Cho hai đường thẳng . Tìm giá trị của tham số  để:


	a) Đường thẳng cắt đường thẳng  


	b) Đường thẳng song song với .
Lời giải



a) Đường thẳng cắt  khi và chỉ khi .


b) Theo câu để   thì trước hết ta phải có .




Với  khi đó dễ dàng ta nhận thấy  nên không tồn tại  để .



Bài tập 5: Cho 4 điểm . Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  và .
Lời giải


Ta có nên vectơ pháp tuyến 


Ta có  nên vectơ pháp tuyến  



Gọi  suy ra  là nghiệm của hệ 



Bài tập 6: Tìm tham số  để đường thẳng  song song với đường thẳng .
Lời giải


Để đường thẳng  song song với đường thẳng  thì điều kiện là

.





Bài tập 7: Trong mặt phẳng tọa độ , cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình ,  và . Tìm giá trị của  để ba đường thẳng đã cho cùng đi qua một điểm.
Lời giải

Ta có:

Khi đó: 




Bài tập 8: Tìm giá trị của tham số  để hai đường thẳng  và  cắt nhau tại một điểm thuộc trục tung.
Lời giải

Để 

 
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.





Câu 1:	Cho hai đường thẳng  và , với . Hai đường thẳng  và  trùng nhau khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Hai đường thẳng  và  trùng nhau khi , với .


Câu 2:	Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  và .
A. Trùng nhau.		B. Song song.
C. Vuông góc.		D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
Lời giải


Ta có  nên .


Câu 3:	Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  và .
A. Trùng nhau.		B. Song song.
C. Vuông góc.		D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
Lời giải




Ta có  có vectơ pháp tuyến ,  có vectơ pháp tuyến .



Suy ra  nên  và  cắt nhau nhưng không vuông góc.


Câu 4:	Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  và .
A. Trùng nhau.		B. Song song.
C. Vuông góc.		D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
Lời giải




Ta có  có vectơ pháp tuyến ,  có vectơ pháp tuyến 



Suy ra  nên  và   vuông góc nhau.


Câu 5:	Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  và .
A. Trùng nhau.		B. Song song.
C. Vuông góc.		D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
Lời giải



 đi qua  và có vectơ chỉ phương .


 có vectơ chỉ phương .

Ta có 


Thay toạ độ điểm  vào đường thẳng 

.




Từ  và  suy ra  và  song song.


Câu 6:	Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  và .
A. Trùng nhau.		B. Song song.
C. Vuông góc.		D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
Lời giải




 có vectơ pháp tuyến ;  có vectơ pháp tuyến .


Ta có  và 




Từ  và  suy ra  và  cắt nhau nhưng không vuông góc.


Câu 7:	Cho hai đường thẳng  và . Đường thẳng nào sau đây đồng qui với hai đường thẳng trên:




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  và  là nghiệm của hệ phương trình 




Thay tọa độ điểm  vào các đường thẳng ta chọn đáp án .




Câu 8:	Tìm giá trị thực của tham số  để ba đường thẳng ,  và  phân biệt và đồng quy.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  là


Suy ra  cắt nhau tại .



Ba đường thẳng ,  và  phân biệt và đồng qui


 .







Câu 9:	Cho ba đường thẳng ,,. Phương trình đường thẳng  song song với  và đồng qui với hai đường thẳng  và  là:




A. .	B. 	C. 	D. .
Lời giải


Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  và  là nghiệm của hệ phương trình:



Ta có: 



Vậy .







Câu 10:	Cho ba đường thẳng , , . Phương trình đường thẳng  vuông góc với  và đồng qui với hai đường thẳng  và  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  và  là nghiệm của hệ phương trình:



Ta có: 

Vậy .





[bookmark: _Hlk112265922][bookmark: _Hlk112265791]Câu 11:	Xác định vị trí tương đối của  đường thẳng sau : và : .
A. Song song.	B. Trùng nhau.	C. Vuông góc nhau.	D. Cắt nhau.
Lời giải
Cách 1: Giải hệ phương trình thấy vô nghiệm nên hai đường thẳng song song

Câu 12:	Đường thẳng  cắt đường thẳng nào sau đây?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải






Đường thẳng  và có    cắt .

Câu 13:	Hai đường thẳng  cắt nhau tại điểm có toạ độ:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Giải hệ phương trình  ta được .

Câu 14:	Phương trình nào sau đây biểu diễn đường thẳng không song song với đường thẳng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



 và đường thẳng  không song song vì .




Câu 15:	Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng:   và  
A. Song song nhau.		B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Vuông góc nhau.		D. Trùng nhau.
Lời giải




Đường thẳng  có vtcp  ;  có vtcp 





Dễ thấy ,  không cùng phương và  nênvà cắt nhau nhưng không vuông góc.








Câu 16:	Cho  điểm, , , . Tìm tọa độ giao điểm của  đường thẳng  và ?



A. .	B. .	C. .	D. Không có giao điểm.
Lời giải


Đường thẳng có vectơ chỉ phương là 


Đường thẳng  có vectơ chỉ phương  là 




Dễ thấy và  cùng phương nên 2 đường thẳng và  hoặc song song hoặc trùng nhau, do đó chúng không có giao điểm.


Câu 17:	Cho hai đường thẳng  và . Khẳng định nào sau đây là đúng?





A.  song song .		B.  và cắt nhau tại .





C.  trùng với .		D.  và cắt nhau tại .
Lời giải


Ta có: ; 



Giao điểm của  và  là nghiệm của hệ






Câu 18:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm ;  và đường thẳng . Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Đường thẳng  có vectơ chỉ phương . Chọn vectơ pháp tuyến 


Phương trình đường thẳng  là 

Đường thẳng 



Giao điểm đường thẳng  và  là nghiệm của hệ.




Câu 19:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm và song song với đường thẳng ?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải


Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến là  



Vì đường thẳng  song song với đường thẳng  nên chọn vectơ pháp tuyến 


Phương trình đường thẳng  là .




Câu 20:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm và vuông góc với đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến  



Vì đường thẳng  vuông góc với đường thẳng  và chọn vectơ pháp tuyến  


Phương trình đường thẳng  là .


Câu 21:	Hai đường thẳng  và  song song khi và chỉ khi:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Trường hợp 1:  thì  và 

Dễ thấy 2 đường thẳng này vuông góc với nhau nên ta loại .


Trường hợp 2:  thì 


Khi  ta có: .


Khi  ta có: .




Câu 22:	Cho 3 đường thẳng  ;  và . Để ba đường thẳng này đồng quy thì giá trị  thỏa mãn là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải






Giao điểm của  và  là nghiệm của hệ  nên  cắt  tại 






Để 3 đường thẳng , , đồng quy thì  phải đi qua điểm  hay 

Suy ra: .


Câu 23:	Với giá trị nào của [image: ] thì hai đường thẳng  và  vuông góc với nhau?


A. Với mọi .		B. .


C. Không có giá trị thỏa mãn.	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến 


Đường thẳng  có vtpt 


Để 2 đường thẳng  thì  (Vô nghiệm)

Vậy không có giá trị  thỏa mãn.










Câu 24:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác có phương trình các đường thẳng , ,  lần lượt là , , . Xác định vị trí tương đối của đường cao kẻ từ đỉnh và đường thẳng 
A. Trùng nhau.		B. Song song.
C. Cắt nhau nhưng không vuông góc.	D. Vuông góc với nhau.
Lời giải


Gọi  là chân đường cao kẻ từ đỉnh . 



Vì  vuông góc với  nên ta chọn vectơ pháp tuyến 


Phương trình đường cao  có dạng 


Đường thẳng  có vtpt 




Ta có  và  suy ra 2 đường thẳng  và  cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.








[bookmark: _Hlk112266647]Câu 25:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác . Điểm  là trung điểm . Đường trung tuyến và đường cao kẻ từ  lần lượt có phương trình  và . Phương trình đường thẳng  là


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải




Gọi ,  lần lượt là đường trung tuyến và đường cao kẻ từ  của tam giác 


Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ 



Vì điểm  là trung điểm 



Đường thẳng  vuông góc với . Chọn vectơ chỉ phương 


Phương trình đường thẳng  là 


Tọa độ là nghiệm của hệ 



Từ  là trung điểm  


Đường thẳng  có vectơ chỉ phương . 

Chọn vectơ chỉ phương  


Phương trình đường thẳng  là .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Hai đường thẳng  lần lượt có vectơ chỉ phương , .

b) Hai đường thẳng  song song với nhau.


c)  là giao điểm hai đường thẳng .




d) Một đường thẳng  vuông với  và đi qua  có phương trình là .
Lời giải



a) Đúng: Hai đường thẳng  lần lượt có vectơ chỉ phương , .



b) Sai: Vì ,  nên hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đã cho này không cùng phương. Vì vậy hai đường thẳng  cắt nhau.


c) Sai:  là giao điểm của hai đường .






d) Đúng:  nên đường thẳng  vuông góc với  có phương trình . Vì  đi qua điểm  nên ta có:

.



Câu 2:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Độ dài đoạn thẳng  bằng .



b) Đường thẳng đi qua hai điểm  và  có phương trình là .



c) Đường thẳng  vuông góc với đường thẳng  khi .








d) Điểm  nằm trên trục hoành  sao cho  (điểm  không trùng gốc tọa độ ,  là trung điểm của ). Khi đó .
Lời giải

a) Sai: Ta có: 



b) Sai: Phương trình đường thẳng  là 


c) Sai: Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến .


Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến .


Đường thẳng  vuông góc với đường thẳng 







d) Đúng: Vì điểm  nằm trên trục hoành  nên điểm có tọa độ . Vì  là trung điểm của . Mặt khác ta có:  nên:



.


Câu 3:	Cho hai đường thẳng  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến .

b) Hai đường thẳng cắt nhau tại điểm .

c) Hai đường thẳng vuông góc.



d) Khoảng cách từ điểm  đến giao điểm của hai đường thẳng  là .
Lời giải


a) Đúng: Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến .

b) Sai: Ta có: 






c) Đúng: Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến , đường thẳng  có vectơ pháp tuyến mà nên hai đường thẳng vuông góc

d) Sai: Ta có .


Câu 4:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Đường thẳng có một vectơ chỉ phương là .


b) Đường thẳng  vuông góc với đường thẳng .



c) Đường thẳng  cắt đường thẳng  khi .




d) Khoảng cách từ giao điểm của đường thẳng  và đường thẳng  đến trục  bằng .
Lời giải



a) Đúng: có một vectơ chỉ phương là  cũng là vectơ chỉ phương của 



b) Đúng: vectơ pháp tuyến của  lần lượt là:  mà 


c) Đúng:  cắt .





d) Sai: . Gọi tọa độ điểm  là nghiệm của hệ phương trình: nên .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Tìm  để hai đường thẳng  và  song song với nhau.
Lời giải


Hai đường thẳng  có cặp vectơ pháp tuyến .


Điều kiện cần để  song song nhau là  cùng phương

.


Vậy với  thì  song song nhau.




Câu 2:	Tìm  để ba đường thẳng ,  và  đồng quy?
Lời giải

Ta có:

Vậy với  thì ba đường thẳng trên đồng quy.














Câu 3:	Trên mặt phẳng , cho hình vuông . Gọi  là trung điểm của cạnh ,  là điểm trên cạnh  sao cho . Giả sử  và đường thẳng  có phương trình . Gọi  là giao điểm của  và . Giá trị  bằng bao nhiêu?
Lời giải
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]




Ta chứng minh được  nên  là hình chiếu của  trên .



Gắn hệ trục toạ độ , . Khi đó .


Phương trình đường thẳng . Phương trình đường thẳng .


Điểm . Khi đó  (đpcm).




Phương trình đường thẳng  qua  và vuông góc với  là .





Mặt khác  là giao điểm  và  nên toạ độ  là nghiệm hệ .


Từ đó: , .









Câu 4:	Có hai con tàu  xuất phát từ hai bến, chuyển động theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình rađa của trạm điều khiển (xem như mặt phẳng tọa độ  với đơn vị trên các trục tính bằng km) tại thời điểm  (giờ), vị trí của tàu  có tọa độ được xác định bởi công thức còn vị trí tàu  có tọa độ là . Hai tàu chuyển động theo hai đường thẳng trên biển lần lượt có vectơ chỉ phương là . Tích  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Hai đường đi (giả sử là hai đường thẳng ) của hai tàu có cặp vectơ chỉ phương 


.







Câu 5:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và hai điểm . Biết điểm  thuộc đường thẳng  sao cho diện tích tam giác  bằng 4. Tích  bằng bao nhiêu?
Lời giải


Ta có  và .

Phương trình đường thẳng .

Theo giả thiết 



. Với  nên .










Câu 6:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình chữ nhật  có diện tích bằng 12 và tâm  là giao điểm của hai đường thẳng . Trung điểm cạnh  là giao điểm của  và . Biết đỉnh  có tung độ âm và giả sử tọa độ . Khi đó giá  bằng bao nhiêu?
Lời giải
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Vì  là giao điểm của hai đường thẳng  nên .






Gọilà trung điểm cạnh. Do là giao điểm của  và  nên .


Ta có:  và có .





Vì hai điểm  và đều thuộc  nên đường thẳng  chính là .







 qua  và vuông góc với : . Lại có 



Tọa độ  là nghiệm của hệ:  hoặc 



Mà đỉnh  có tung độ dương nên nên .

Dạng 2: Góc và khoảng cách



Phương pháp: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng  và . Khi đó góc giữa hai đường thẳng được tính theo công thức:







Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và điểm . Khi đó khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  được tính theo công thức:



A. BÀI TẬP TỰ LUẬN




Bài tập 1: Cho hai đường thẳng  lần lượt có véc tơ chỉ phương . Tính .
Lời giải

	Ta có .




Bài tập 2: Cho hai đường thẳng  và . Tính số đo góc giữa  và .
Lời giải


Ta có  



Suy ra số đo góc giữa  và  là .


Bài tập 3: Cho đường thẳng  và . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.
Lời giải

Ta có: 





Bài tập 4: Xác định tất cả các giá trị của  để góc tạo bởi đường thẳng   và đường thẳng  bằng .
Lời giải

Gọi  là góc giữa hai đường thẳng đã cho.



Đường thẳng   có vectơ chỉ phương là .


Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là .



Ta có:   




.





Bài tập 5: Biết rằng có đúng hai giá trị của tham số  để đường thẳng  tạo với đường thẳng  một góc . Tính tổng hai giá trị của .
Lời giải

Ta có: 







Bài tập 6: Đường thẳng  đi qua giao điểm của hai đường thẳng  và  đồng thời tạo với đường thẳng  một góc  có phương trình:
Lời giải

Ta có: 


Khi đó: gọi . 




Bài tập 7: Tìm góc giữa hai đường thẳng  và 
Lời giải



Đường thẳng có vectơ pháp tuyến là nên có một vectơ chỉ phương là 


Đường thẳng có một vectơ chỉ phương là .

Nhận xét: .



Bài tập 8: Cho đường thẳng  và . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.
Lời giải

	Ta có: 





Bài tập 9: Đường thẳng  tạo với đường thẳng  một góc . Tìm hệ số góc  của đường thẳng .
Lời giải


Đường thẳng  và gọi  

Ta có: 

 



Bài tập 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm  và tạo với trục hoành một góc 
Lời giải


Cho đường thẳng  và một điểm  Khi đó: 


Có duy nhất một đường thẳng đi qua  song song hoặc trùng hoặc vuông góc với 



Có đúng hai đường thẳng đi qua  và tạo với  một góc 


Bài tập 11: Tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng 
Lời giải


Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là

.


Bài tập 12: Một đường tròn có tâm  tiếp xúc với đường thẳng  Tính bán kính đường tròn đó.
Lời giải


Gọi bán kính của đường tròn là  Khi đó: 



Bài tập 13: Tính khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng  và  đến đường thẳng .
Lời giải

Ta có: 






Bài tập 14: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác  có   và . Tính chiều cao của tam giác kẻ từ đỉnh .
Lời giải

	Ta có: 


Bài tập 15: Tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  
Lời giải

Đường thẳng 




Bài tập 16: Tìm tất cả các giá trị của tham số  để khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng .
Lời giải

Khoảng cách

 






Bài tập 17: Cho đường thẳng  Trong các điểm , ,  và  điểm nào gần đường thẳng  nhất?
Lời giải

Ta có:  

Vậy đường thẳng gần điểm  nhất.


Bài tập 18: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song và 
Lời giải

Ta có: 







Bài tập 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm   và đường thẳng có phương trình . Tìm tất cả các giá trị của tham số  để  cách đều hai điểm .
Lời giải


Gọi  là trung điểm đoạn 


Khi đó  cách đều 

 














Bài tập 10: Trên hệ trục tọa độ , cho hình vuông  và điểm  thuộc cạnh  sao cho ,  là trung điểm của cạnh ,  là giao điểm của hai đường thẳng  và . Biết đường thẳng  có phương trình . Tính khoảng cách từ gốc tọa độ  đến đường thẳng bằng
Lời giải
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Gọi cạnh hình vuông bằng . Do .

Ta có  

 

Từ đó suy ra .



Vì  nên  có phương trình tổng quát: .



Khoảng cách từ  đến  là .
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1:	Trong mặt phẳng  góc giữa hai đường thẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Hai đường thẳng  lần lượt có vectơ chỉ phương  và .



Vì  nên . Suy ra 



Câu 2:	Trong mặt phẳng  cosin góc giữa hai đường thẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là 


Vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là 

.




Câu 3:	Trong mặt phẳng  gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để góc giữa hai đường thẳng  và  bằng  Tích tất cả các phần tử của tập S bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  nhận  là 1 véctơ pháp tuyến.


Đường thẳng  nhận  là 1 véctơ pháp tuyến.

Ta có: .




Vì  phương trình có 2 nghiệm phân biệt và .




Câu 4:	Trong mặt phẳng  phương trình đường thẳng  đi qua  và tạo với trục hoành góc  là


A. ; .	


B. ; .


C. ; .


D. ; .
Lời giải



Vì đường thẳng  tạo với trục hoành góc nên hệ số góc của đường thẳng  là:




Phương trình đường thẳng  là: 


Vậy có hai đường thẳng ;  thỏa mãn yêu cầu bài toán.







Câu 5:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm  và đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng  qua  tạo với  một góc 




A. ; .	B. ; .




C. ; .	D. ; .
Lời giải



Gọi  là vectơ pháp tuyến của đường thẳng .



Ta có : .




Với , chọn  ta có phương trình  là : .




Với , chọn  ta có phương trình  là : .


Vậy có hai đường thẳng ;  thỏa mãn yêu cầu bài toán.





Câu 6:	Trong mặt phẳng , cho điểm  và đường thẳng . Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Công thức tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là

.


Vậy khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng

.







Câu 7:	Trong mặt phẳng , cho đường thẳng . Điểm  thuộc  có tung độ dương và cách  bằng . Tung độ của điểm  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  và có tung độ dương nên tọa độ có dạng .



Theo giả thiết 


Vậy tung độ của điểm  thỏa mãn yêu cầu đề bài bằng .







Câu 8:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm. Tọa độ điểm  thuộc trục sao cho khoảng cách từ điểm  tới đường thẳng  bằng  là





A.  và .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là . 

Suy ra đường thẳng có một vectơ pháp tuyến là .


Phương trình đường thẳng: .

Do 

Khoảng cách: .
















Câu 9:	Trong mặt phẳng , cho đường thẳng  có phương trình  và hai điểm . Đường thẳng  vuông góc  và khoảng cách từ  đến  gấp 2 lần khoảng cách từ  đến . Phương trình đường thẳng  dạng  với , và  là các số thực dương. Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Vì  vuông góc  nên đường thẳng  có dạng: .



Theo giả thiết ta có: 




Phương trình đường thẳng cần tìm là: .


Ta được . Do đó .




Câu 10:	Trong mặt phẳng  cho ba điểm  Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  lần lượt là vectơ chỉ phương của hai đường thẳng .


Khi đó: 



Câu 11:	Trong mặt phẳng  cosin góc giữa hai đường thẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Đường thẳng  nhận  là 1 vectơ pháp tuyến;  nhận  là 1 vectơ pháp tuyến.




Câu 12:	Trong mặt phẳng  tìm giá trị của tham số  a  để góc giữa hai đường thẳng  và  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




 nhận  là 1 véctơ pháp tuyến;  nhận  là 1 véctơ pháp tuyến.

Ta có: .

.

Vậy giá trị tham số a thỏa mãn là .





Câu 13:	Có hai giá trị  để đường thẳng  hợp với đường thẳng một góc . Tổng  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Gọi ,  lần lượt là hai vectơ pháp tuyến của hai đường thẳng  và 


Ta có 













Câu 14:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  vuông cân tại  có phương trình đường thẳng  là  và điểm  nằm trên đường thẳng . Phương trình đường thẳng  là




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .
Lời giải





Gọi  là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng  thì ta có  nên suy ra .


Suy ra .




Với , chọn  ta có phương trình  là: .




Với , chọn  ta có phương trình  là: .





Câu 15:	Trong mặt phẳng , cho điểm  và đường thẳng . Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Đường thẳng  đi qua điểm  và có một véctơ chỉ phương .


Ta có  là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng .


Phương trình tổng quát của đường thẳng  là .

Vậy .




Câu 16:	Trong mặt phẳng , cho tam giác ABC có , , . Diện tích tam giác ABC bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có  là một véctơ chỉ phương của đường thẳng  nên  là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng .


Phương trình tổng quát của đường thẳng  là .


Ta có:  và .


Vậy diện tích tam giác  bằng: .








Câu 17:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm  và đường thẳng  Điểm  thuộc đường thẳng  và  có hoành độ dương sao cho diện tích tam giác  bằng 17. Tọa độ của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là 

Suy ra có một vectơ pháp tuyến là .

Phương trình đường thẳng 


Điểm tọa độ điểm 



Diện tích tam giác  bằng 17  

.


Với ; với  (loại).






Câu 18:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm . Tìm tọa độ điểm  trên đường thẳng  sao cho diện tích tam giác  bằng .



A.  và .	B. .


C. .		D. .
Lời giải


Ta có: . Phương trình đường thẳng .


Do  nên  

.


Vậy  và .








Câu 19:	Trong mặt phẳng , cho đường thẳng  và điểm . Điểm  có tọa độ nguyên,  nằm trên  và cách  một đoạn bằng 5. Viết phương trình đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: .




Theo giả thiết ta có: 


Với  suy ra .


Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là .



Phương trình tổng quát của  là:  .

Với .(loại).


Vậy đường thẳng  có phương trình tổng quát là: .



Câu 20:	Trong mặt phẳng  góc giữa hai đường thẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Hai đường thẳng  lần lượt có vectơ pháp tuyến  và .

Do đó: 



Câu 21:	Trong mặt phẳng  góc giữa hai đường thẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. ...	D. .
Lời giải




 nhận  là 1 vectơ pháp tuyến;  nhận  là 1 vectơ pháp tuyến.

Do đó: 





Câu 22:	Trong mặt phẳng  giá trị của tham số  để góc giữa hai đường thẳng  và  bằng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hai đường thẳng  lần lượt có vectơ pháp tuyến .


Để  thì 






Câu 23:	Đường thẳng với  đi qua điểm  và tạo với đường thẳng  một góc . Khi đó  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Đường thẳng  có véctơ pháp tuyến  với 


Ta có 








Với  chọn  



Với  chọn  






Câu 24:	Cho đường thẳng  và điểm . Viết phương trình đường thẳng  qua  và tạo với  một góc .




A. ; .	B. ; .




C. ; .	D. ; .
Lời giải



Đường thẳng  đi qua  có dạng 

hay 



Theo bài ra  tạo với  một góc  nên:







Nếu , chọn  suy ra 



Nếu , chọn  suy ra .





Câu 25:	Trong mặt phẳng , cho điểm  và đường thẳng . Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Công thức tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là

.


Vậy khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng

.







Câu 26:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm  và đường thẳng . Tìm tất cả các giá trị của tham số  để  cách đều hai điểm  và ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: .


 .




Vậy  thì  cách đều hai điểm  và .












Câu 27:	Trong mặt phẳng , cho hai đường thẳng  và . Đường thẳng  cắt  lần lượt tại hai điểm  sao cho  là trọng tâm của  với điểm . Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Gọi tọa độ điểm  là  ; gọi tọa độ điểm  là .


Ta có  là trọng tâm của 

.



Phương trình đường thẳng  đi qua hai điểm  là .



Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là 






Câu 28:	Cho hai điểm , ,. Tìm phương trình đường thẳng đi qua  và cách đều và .




A.  và .	B.  và .



C.  và .	D. .
[bookmark: _Hlk111353058]Lời giải


Gọi vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là .


Suy ra phương trình đường thẳng đi qua điểm  có dạng:

.

Ta có .

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: .




Câu 29:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm . Có bao nhiêu đường thẳng  cách hai điểm  một khoảng lần lượt bằng 2 và 4?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Giả sử theo giả thiết ta có:


.



Với  thay vào  ta được .



Khi , chọn  ta có phương trình .



Khi , chọn  ta có phương trình .


Với  thay vào  ta được 



, xem (3) là phương trình bậc hai ẩn  ta có .


 khi đó phương trình (3) có nghiệm , không thỏa mãn điều kiện.
Vậy có hai phương trình đường thẳng thỏa mãn bài toán.





Câu 30:	Tìm côsin góc giữa  đường thẳng : và :.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Véctơ pháp tuyến của lần lượt là 

.





Câu 31:	Tìm góc giữa  đường thẳng : và : .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Véctơ pháp tuyến của lần lượt là 


.



Câu 32:	Tìm góc giữa  đường thẳng và .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là .


Vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là .

Ta có .





Câu 33:	Có hai giá trị  để đường thẳng  hợp với đường thẳng  một góc . Tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là .


Vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là .


Ta có 




 .




Câu 34:	Cho hai đường thẳng  và . Tìm  để .






A. .	B. ; .	C. ; .	D. .
Lời giải


Véctơ pháp tuyến của đường thẳng  là 


Véctơ pháp tuyến của đường thẳng  là 



Ta có 




.


Vậy  và  thỏa mãn yêu cầu bài toán.



Câu 35:	Viết phương trình đường thẳng  đi qua gốc tọa độ và tạo với đường thẳng  một góc .


A.  và .


B.  và .


C.  và .


D.  và .
Lời giải




Đường thẳng  đi qua gốc tọa độ có phương trình:  hay  có vectơ pháp tuyến là 



Theo giả thiết: tạo với  một góc  nên



.


Với  ta được đường thẳng cần tìm .


Với  ta được đường thẳng cần tìm .





Câu 36:	Viết phương trình đường thẳng  đi qua , tạo với đường thẳng  một góc  ( biết đường thẳng  có hệ số góc âm).




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  đi qua có phương trình: 


 có vectơ pháp tuyến là 


Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến là 



Theo giả thiết: tạo với  một góc  nên



.



Với , chọn  ta được đường thẳng cần tìm 



Với , chọn  ta được đường thẳng  (loại do hệ số góc dương).




Câu 37:	Tính tổng tất cả các giá trị của tham số  để côsin của góc tạo bởi hai đường thẳng  và  bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến .


Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến .



Gọi  là góc giữa hai đường thẳng  và . Theo giả thiết có 

.


Suy ra tổng các giá trị của giá trị của tham số  bằng .




Câu 38:	Số giá trị nguyên của tham số  để sin của góc tạo bởi hai đường thẳng  và  bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến .


Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến .



Gọi  là góc giữa hai đường thẳng  và .

 Theo giả thiết có: 



. Vì  nguyên nên .

Có một giá trị nguyên của tham số  thỏa mãn yêu cầu bài toán.








Câu 39:	Đường thẳng  (với và  ). Biết  đi qua điểm  và tạo với đường thẳng  một góc . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Gọi  và với  lần lượt là vectơ pháp tuyến của đường thẳng 

và .



Trường hợp 1: 


Trường hợp 2:  ta có 

Vậy .





Câu 40:	Đường thẳng  đi qua giao điểm của hai đường thẳng  và  đồng thời tạo với  một góc .




A.  hoặc .	B.  hoặc .




C.  hoặc .	D.  hoặc .
Lời giải


Tọa độ giao điểm của  và  là nghiệm của hệ phương trình

.




Phương trình đường thẳng  đi qua  nên  với .




Gọi  và  lần lượt là vec tơ pháp tuyến của đường thẳng  và đường thẳng .



Vì góc giữa  và  bằng  nên ta có:

.










Câu 41:	Trong mặt phẳng cho  cân đỉnh . Cạnh bên  và cạnh đáy  có phương trình lần lượt là  và . Lập phương trình cạnh  biết đường thẳng  đi qua điểm .



A.  hoặc .	B. .



C. .		D.  hoặc .
Lời giải



Gọi  với  là vectơ pháp tuyến của đường thẳng .



Phương trình đường thẳng  đi qua  nên .



Từ phương trình đường thẳng  ta có  là một vectơ pháp tuyến.



Từ phương trình đường thẳng  ta có  là một vectơ pháp tuyến.


Vì  cân đỉnh  nên 








. Chọn  thì 




Với  thì phương trình đường thẳng  (Loại vì khi đó  song song với ).


Với  thì phương trình đường thẳng .










Câu 42:	Trong mặt phẳng cho  cân đỉnh . Cạnh , đường cao hạ từ đỉnh  có phương trình lần lượt là  và . Đường cao hạ đỉnh  đi qua . Lập phương trình cạnh 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi . Do  nên tọa độ  là nghiệm của hệ phương trình



. Vectơ pháp tuyến , .




Gọi  là đường thẳng qua  và vuông góc với  có vectơ pháp tuyến .


Lúc đó ta có phương trình đường thẳng  


Mặt khác  .

Từ đây ta có: 



.



Với  thì ta chọn  nên  (Nhận).



Với  thì ta chọn  nên  (Loại).


Mặt khác  nên tọa độ  là nghiệm của hệ phương trình

.


Lại có  suy ra vectơ chỉ phương .



Mặt khác:  nên ta có phương trình .


Câu 43:	Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có phương trình tổng quát là: .



Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là: .


Câu 44:	Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Lấy điểm  nên .




Câu 45:	Cho tam giác với . Chiều cao của tam giác  ứng với cạnh  có độ dài là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Phương trình cạnh .


Độ dài đường cao ứng với cạnh  là .



Câu 46:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho ba điểm . Diện tích  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  là véctơ pháp tuyến của 

Phương trình đường thẳng .


Câu 47:	Một thửa ruộng hình chữ nhật có hai cạnh nằm trên hai đường thẳng  và có một đỉnh là. Diện tích của thửa ruộng bằng



A. .	B. .	C. .	D. 5.
Lời giải





Thay tọa độ điểm  vào  ta được ( vô lý) nên  không nằm trên đường thẳng .





Thay tọa độ điểm  vào  ta được  ( vô lý) nên  không nằm trên đường thẳng .


Khoảng cách từ đỉnh  đến đường thẳng  là 

.


Khoảng cách từ đỉnh  đến đường thẳng  là 

.

Diện tích thửa ruộng bằng .



Câu 48:	Cho hai điểm . Đường thẳng nào sau đây cách đều  và ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có trung điểm của  là .





Đường thẳng cách đều  và sẽ đi qua điểm  và nhận  làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là .



Câu 49:	Đường thẳng đi qua điểm  và có khoảng cách đến điểm  bằng  có phương trình:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Giả sử đường thẳng  đi qua điểm  có hệ số góc . Khi đó phương trình  có dạng:

.

Theo đề ta có 

.


Vậy phương trình đường thẳng  có dạng: .




Câu 50:	Phương trình của đường thẳng  song song với  và cách  một đoạn bằng  có dạng




A.  hoặc .	B.  hoặc 




C.  hoặc .	D.  hoặc 
Lời giải




Đường thẳng  song song với  nên phương trình đường thẳng có dạng .

Lấy điểm , theo đề ta có:






Với  ta có ; với  ta có .




Câu 51:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng  và  song song với nhau. Đường thẳng vừa song song và cách đều với  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Giả sử  là đường thẳng vừa song song và cách đều với . Khi đó phương trình đường thẳng  có dạng .







Lấy. Vì  cách đều với  nên trung điểm  của  nằm trên đường thằng  suy ra .


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Vậy phương trình đường thẳng  là .




Câu 52:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , lập phương trình đường thẳng d vuông góc với  và cách điểm  một khoảng là .




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .
Lời giải



Vì đường thẳng  nên  có dạng: .



Vì . Vậy  và .




Câu 53:	Trong mặt phẳng , lập phương trình đường thẳng  song song với đường thẳng  và cách đều hai điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì đường thẳng  nên đường thẳng  có dạng: .

Theo giả thiết: 


Vậy phương trình đường thẳng  là: .



Câu 54:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình đường thẳng đi qua  và cách  một khoảng bằng 3.




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .
Lời giải



Gọi phương trình đường thẳng  là . Điều kiện: .


 




Thay (1) vào (2), ta có: 


Với : Chọn .


Với : Chọn .


Vậy  và .




Câu 55:	Trong mặt phẳng , cho tam giác  có . Viết phương trình đường phân giác trong của góc .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



 Phương trình đường thẳng  là ;



 Phương trình đường thẳng  là ;


Gọi  là điểm bất kì thuộc đường thẳng phân giác của góc , ta có:

.






Xét đường thẳng . Ta có  nên  và  nằm cùng phía so với đường thẳng  nên  là đường phân giác ngoài.


Vậy phương trình đường phân giác trong của góc  là: .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho hai đường thẳng  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) .



d) Đường thẳng vuông góc với  tạo với  một góc 
Lời giải


a) Đúng: Ta có: , 

Khi đó: 


b) Đúng: Ta có: , 

Khi đó: 

c) Sai: .





d) Đúng: Đường thẳng vuông góc với  có vectơ pháp tuyến là . Gọi  là góc tạo bởi đường thẳng đó với . Khi đó ta có: .


Câu 2:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai đường thẳng: . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:




a) Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là ,  có một vectơ chỉ phương là 

b) 




c) Với  thì góc giữa đường thẳng  và  bằng 





d) Tổng các giá trị  để góc giữa đường thẳng  và  bằng  là 
Lời giải




a) Đúng: Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là ,  có một vectơ chỉ phương là 




b) Sai:  với lần lượt là 2 vectơ pháp tuyến của  và 




c) Sai: Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là , đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là 



Góc giữa đường thẳng  và  bằng 



d) Đúng: Góc giữa đường thẳng  và  bằng 





Do đó: 



Câu 3:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho tam giác  với ba cạnh có phương trình lần lượt là: . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Đường thẳng  không vuông góc với trục 


b) Tam giác vuông tại 



c) Góc giữa đường thẳng  và  bằng 

d) Phương trình đường phân giác góc B là 
Lời giải


a) Đúng: Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến 



Trục  có 1 vectơ pháp tuyến  nên 


Vậy đường thẳng  không vuông góc với trục 




b) Đúng: Hai đường thẳng  lần lượt có vectơ pháp tuyến là . Ta có  nên hai đường thẳng  vuông góc nhau.


Hay tam giác vuông tại 




c) Sai: Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là , đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là 

Ta có: 



Suy ra góc giữa đường thẳng  và  bằng 




d) Đúng: Từ lời giải câu 2 và 3 ta thấy tam giác  vuông tại  và có góc  bằng 


Do đó: tam giác  vuông cân tại 

Đường phân giác góc B cũng chính là đường cao hạ từ .




Tọa độ đỉnh  của tam giác  thỏa hệ  .


Phương trình đường cao hạ từ  là: .




Câu 4:	Trong hệ toạ độ , cho các đường thẳng ,  và điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:




a) Khi  thì góc giữa  và  bằng .



b) Cosin góc giữa  và  bằng .



c) Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là .





d) Đường thẳng  đi qua  và tạo với đường thẳng  một góc có phương trình 
Lời giải





a) Sai:Góc giữa  và  bằng suy ra  vuông góc với 

Khi đó: .




b) Đúng:  có vectơ pháp tuyến ;  có vectơ pháp tuyến  



Cosin góc giữa  và  là .



c) Đúng: Đường thẳng  vuông góc với  suy ra có phương trình dạng .



Đường thẳng  đi qua  


Suy ra phương trình : .


d) Sai: Đường thẳng đi qua  có phương trình:





Theo giả thiết:  tạo với  một góc nên







Với , chọn  ta được đường thẳng cần tìm 



Với , chọn  ta được đường thẳng .






Câu 5:	Trong hệ toạ độ , cho các đường thẳng : và : , điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Góc giữa  và  bằng .



b) Đường thẳng  vuông góc với  khi .



c) Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là .





d) Đường thẳng  qua điểm  và tạo với trục  một góc có phương trình là .
Lời giải


a) Đúng: Vectơ pháp tuyến của lần lượt là 


.



b) Đúng: Đường thẳng  vuông góc với  

Suy ra .



c) Sai: Đường thẳng  vuông góc với  suy ra có phương trình dạng .





 đi qua   suy ra phương trình : .







d) Sai: Giả sử  có một vectơ pháp tuyến , trục  có một vectơ pháp tuyến . Đường thẳng  tạo với trục  một góc  nên:

.





Với  có một vectơ pháp tuyến  mà  đi qua .


Suy ra  có phương trình: .





Với có một vectơ pháp tuyến  mà  đi qua .


Suy ra  có phương trình: .







Câu 6:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm  và đường thẳng . Gọi  là điểm thuộc  sao cho tam giác cân tại . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Góc giữa đường thẳng  và  bằng .




b) Góc giữa đường thẳng và đường thẳng  là  với .




c) Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và .




d) Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và . 
Lời giải


a) Đúng: Ta có , 

Ta có 

Suy ra .




b) Sai: Ta có véc tơ chỉ phương của đường thẳng  và  lần lượt là  và .



Gọi góc giữa đường thẳng và đường thẳng  là 

Ta có .


c) Đúng: Gọi  suy ra .

Ta có .


Tam giác ABC cân tại A suy ra  


 .


Với  ta có .


Với  ta có .




Ta có , cùng phương  nên  thẳng hàng, vậy không tạo thành tam giác nên loại .




Ta có , khác phương  nên  không thẳng hàng, vậy tạo thành tam giác nên  thỏa mãn.


Vậy chỉ có một điểm  thảo mãn là .



Ta có , chọn  là véc tơ chỉ phương của đường thẳng .


Khi đó góc giữa hai đường thẳng  và  được xác định: 

.


d) Sai: Ta có: ..





Ta thấy nên góc giữa hai đường thẳng và  không bằng góc giữa hai đường thẳng  và .









[bookmark: _Hlk149768082]Câu 7:	Trong mặt phẳng  cho  là tam giác cân tại đỉnh . Đường thẳng chứa cạnh bên  và cạnh đáy  có phương trình lần lượt là  và . Đường thẳng  đi qua điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến là .

b) .



c) Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến là  với .




d) Góc giữa hai đường thẳng  và  là  với .
Lời giải



a) Sai: Từ phương trình đường thẳng , ta có  là một vectơ pháp tuyến.



b) Đúng: Từ phương trình đường thẳng , ta có  là một vectơ pháp tuyến.



Vì tam giác  cân tại đỉnh  nên góc  là góc nhọn.


Suy ra .



c) Sai: Gọi  với  là vectơ pháp tuyến của đường thẳng .



Đường thẳng  đi qua  nên có dạng .



Vì  cân tại đỉnh  nên 






.



Với , chọn  thì .



Suy ra phương trình đường thẳng  (Loại vì khi đó  song song với ).



Với , chọn  thì .

Suy ra phương trình đường thẳng .



Vậy đường thẳng  có vectơ pháp tuyến là  và .


d) Đúng: Ta có .




Câu 8:	Trong mặt phẳng tọa độ , , ; đường thẳng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là .



b) Khoảng cách từ  đến  là .



c) Khoảng cách từ gốc tọa độ  đến đường thẳng  là 








d) Hình bình hành  có diện tích bằng ; điểm thuộc đường thẳng . biết tung độ của điểm nhỏ hơn  thì .
Lời giải


a) Sai: Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là

Khi đó: . 

b) Sai: Ta có: .




c) Đúng: Đường thẳng có vec tơ pháp tuyến là  do đó đường thẳng có phương trình tổng quát là: 

Khi đó: .



d) Đúng: Do  là hình bình hành và  suy ra: .

Ta có: .



Do điểm  thuộc đường thẳng  suy ra 

Ta có: 

Từ đó: 



Suy ra .Từ đó tọa độ của điểm  là .




Câu 9:	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ ,  và đường thẳng ; . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là .



b) Tính tích khoảng cách từ điểm  và gốc tọa độ đến đường thẳng  là .



c) Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là .


d) Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng  nằm trong khoảng 
Lời giải

a) Sai: Ta có  


b) Đúng:  nên khi đó . 


c) Sai: Phương trình tổng quát đường thẳng  là 



Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là  


d) Sai: Phương trình tổng quát đường thẳng  là 



Khoảng cách từ gốc tọa độ  đến đường thẳng  là  


Câu 10:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Khi  khoảng cách từ  đến  bằng 4.


b) Có hai giá trị tham số  để .



c) Khoảng cách từ  đến  bằng 1 khi và chỉ khi 




d) Khoảng cách giữa đường thẳng  và  bằng 5 khi và chỉ khi  và .
Lời giải


a) Sai: Khi  phương trình 

Vậy .

b) Đúng: Ta có .

c) Sai: Ta có .

d) Đúng: Ta có  thì 

.


Câu 11:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Các điểm thuộc trục hoành cách đường thẳng  một khoảng bằng 4 có tổng hoành độ là 24.

b) Các điểm thuộc trục tung cách đường thẳng  một khoảng bằng 4 có tổng hoành độ là 20.


c) Có một điểm thuộc đường thẳng  có khoảng cách đến bằng 5.

d) Có hai điểm thuộc đường thẳng cách đều trục hoành và trục tung.
Lời giải

a) Đúng: Giả sử điểm thuộc trục hoành là  ta có 

Khi đó: .

Vậy có tổng hoành độ là .

b) Sai: Giả sử điểm thuộc trục tung là  ta có 

Khi đó: .

Vậy có tổng hoành độ là .


c) Sai: Giả sử  thuộc  ta có 
Khi đó: 



Vậy có 2 điểm thỏa mãn là .

d) Đúng: Giả sử .

Ta có .


Vậy có hai điểm thuộc đường thẳng là .




Câu 12:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho ba điểm điểm  , . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng .




b) Khoảng cách từ trọng tâm  của tam giác  đến đường thẳng  bằng .



c) Độ dài đường cao hạ từ  của tam giác  bằng .




d) Với đường thẳng . Tổng các giá trị của tham số  để  cách đều hai điểm  là một số dương.
Lời giải

a) Sai: Ta có .




b) Sai: Gọi  là trọng tâm của tam giác .


Khi đó khoảng cách từ trọng tâm  đến đường thẳng  là:

.



c) Đúng: Độ dài đường cao hạ từ  của tam giác  bằng .


Ta có  suy ra vectơ pháp tuyến 


Phương trình đường thẳng  đi qua điểm  có dạng:


 hay .





Khi đó độ dài đường cao hạ từ  của tam giác  bằng khoảng cách từ  đến đường thẳng : .




d) Sai: Với đường thẳng . Tổng các giá trị của tham số  để  cách đều hai điểm  là một số dương.


Gọi  là trung điểm đoạn 


Khi đó:  cách đều 




Tổng các giá trị của tham số là: .




Câu 13:	Trong mặt phẳng  có ,  và đường thẳng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng .



b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .








c) Phương trình các đường thẳng  qua  sao cho khoảng cách từ  đến  bằng  là:  hoặc . Khi đó .






d) Đỉnh  có hoành độ dương, nằm trên đường thẳng . Tọa độ điểm  để tam giác  có diện tích là 17 (đvdt) là Khi đó .
Lời giải





a) Đúng: Đường thẳng  đi qua điểm  và có vectơ chỉ phương  nên  có vectơ pháp tuyến . 


Phương trình tổng quát của đường thẳng  có dạng .



Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là

b) Đúng: Phương trình đường thẳng 


Do  song song với .


c) Sai: Gọi  là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng 

Khi đó 

Theo giả thiết: 





Trường hợp 1:  ta chọn ta có phương trình 



Trường hợp 2:  chọn  ta có phương trình 

Suy ra 

d) Đúng: Ta có: .


Phương trình đường thẳng  và 

Khi đó: .




Ta có: .





Câu 14:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho ba đường thẳng  ,  và điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng .

b) Có hai điểm  cách đều ba đường thẳng trên.





c) Phương trình đường thẳng  tạo với  đường thẳng  một hình bình hành có diện tích bằng  là .




d) Gọi  là điểm thuộc đường thẳng . Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức dưới đây bằng .
Lời giải

a) Sai: .


b) Đúng: Gọi , vì M cách đều 3 đường thẳng  nên ta có:



Từ .


Mặt khác: . Vậy có 2 điểm  cần tìm.



c) Sai:  nên  do đó .


Gọi  tọa độ điểm  là nghiệm của hệ:

.


Gọi  tọa độ điểm  là nghiệm của hệ:

.

Khi đó .





Giả sử  cắt  lần lượt tại  khi đó  là hình bình hành và có  suy ra



Vậy .




d) Đúng vì: Gọi  thuộc đường thẳng  nên ta có  nên 

.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi .

Vậy 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1:	Đường thẳng  tạo với hai trục toạ độ một tam giác. Tổng độ dài các đường cao của
tam giác đó. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải




Gọi ,  lần lượt là giao điểm của đường thẳng đã cho với , .




Ta có . Do đó , .




Gọi  là hình chiếu của  lên . Khi đó: .



Tam giác  là tam giác vuông tại  nên tổng độ dài các đường cao là: 









Câu 2:	Một trạm viễn thông  có toạ độ . Một người đang ngồi trên chiếc xe khách chạy trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng  có phương trình . Tính khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông . Biết rằng mỗi đơn vị độ dài tương ứng với km. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải



Khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông  chính là khoảng cách từ  đến đường thẳng . 

Ta có: (km)






Câu 3:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho đường thẳng  ( là tham số bất kì) và điểm . Khoảng cách lớn nhất từ điểm  đến  bằng bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải

Đường thẳng .


Suy ra  luôn đi qua điểm cố định .


Khi đó, với mọi , ta có .


Giá trị lớn nhất của  khi .




Câu 4:	Trong mặt phẳng tọa độ , gọi  là đường thẳng đi qua  và cách điểm  khoảng





cách . Biết rằng phương trình đường thẳng  có dạng  với  là hai số nguyên. Tính 
Lời giải


Ta có:  






Khi đó:  
Thay  vào phương trình  ta được: Suy Suy ra .






Câu 5:	Trong một khu vực bằng phẳng, ta lấy hai con đường nông thôn vuông góc với nhau làm hai trục tọa độ và mỗi đơn vị độ dài trên trục tương ứng với km. Với hệ trục vừa chọn, người ta đặt một trạm viễn thông tại vị trí có tọa độ . Vùng phủ sóng của trạm viễn thông tối đa là km. Một xe khách di chuyển trên cao tốc có dạng phương trình đường thẳng . Xe khách bắt được sóng tốt nhất tại vị trí . Tính .
Lời giải


Vị trí bắt sóng tốt nhất trên cao tốc đạt được khi khoảng cách giữa xe khách và trạm phát sóng là nhỏ nhất hay khoảng cách giữa trạm phát sóng và đường thẳng  ngắn nhất.

Ta có 


Giả sử xe khách ở vị trí trên  là vị trí bắt sóng tốt nhất, ta có:




Vậy xe khách ở vị trí  sẽ bắt được sóng viễn thông tốt nhất.



Câu 6:	Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô bốt. Gọi  là ba vị trí trên màn hình. Tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng . (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải

Ta có: 

Câu 7:	Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô bốt. Gọi  là



ba vị trí trên màn hình. Tính của góc hợp bởi hai đường thẳng  và (kết quả làm tròn đến hàng phàn mười).
Lời giải

Ta có: 

Khi đó: .










Câu 8:	Bạn Huyền đứng ở địa điểm  cách chân một nhà cao tầng ở điểm  và nhìn lên nóc  của nhà cao tầng. Giả sử trong hệ trục tọa độ . Điểm  thuộc đường thẳng có phương trình ,  thuộc đường thẳng . Bạn Huyền nhìn nóc  của tòa nhà với một góc bằng bao nhiêu so với phương là đường thẳng .
Lời giải


Ta có , 

Khi đó: .












Câu 9:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm  và hai đường thẳng có phương trình . Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng trên. Biết rằng có hai đường thẳng  đi qua  cắt hai đường thẳng trên lần lượt tại hai điểm  sao cho  là tam giác có  có dạng:  và . Khi đó giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Tọa độ 





Gọi  là góc giữa hai đường thẳng  và ,  


Xét tam giác  ta có: 





Gọi  là góc giữa hai đường thẳng  và , suy ra:  


Giả sử  có vec tơ pháp tuyến là 



Từ  ta có: 


Với  một vec tơ pháp tuyến 


Với  một vec tơ pháp tuyến 

Vậy: 












Câu 10:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai đường thẳng  và  cắt nhau tại . Phương trình đường thẳng đi qua  cắt  tại  và  sao cho tam giác  cân tại  có phương trình dạng . Tính .
Lời giải
[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]


Đường thẳng  có véc tơ pháp tuyến lần lượt là .


Gọi  là đường thẳng cần tìm có véc tơ pháp tuyến là .


Góc giữa 2 đường thẳng  và  xác định bởi:

.

.






Vì  cắt  tại  và  tạo thành tam giác  cân tại  nên



.


Với : chọn : phương trình đường thẳng là:

.


Với : chọn : phương trình đường thẳng là:

. 

Do đó .

                                                                                                    Trang 1  
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